Chương IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Chuyên đề 23. BẤT PHƯƠNG TRÌNH DẠNG TÍCH, THƯƠNG
A. Kiến thức cần nhớ
1. Bất phương trình dạng tích: 
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2. Bất phương trình dạng thương: 
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3. Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất 
[image: image5.wmf](
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Nhị thức bậc nhất cùng dấu với a khi 
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Nhị thức bậc nhất trái dấu với a khi 
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Do 
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 là nghiệm của nhị thức 
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 nên định lý được phát biểu:

Nhị thức 
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 cùng dấu với a với các giá trị của x lớn hơn nghiệm của nhị thức, trái dấu với a với các giá trị của x nhỏ hơn nghiệm của nhị thức.

4. Phương pháp giải các bất phương trình dạng tích, thương: Phân tích thành nhân tử chứa các nhị thức bậc nhất. Lập bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất 
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B. Một số ví dụ

Ví dụ 1: Giải bất phương trình 
[image: image15.wmf](
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* Tìm cách giải: Với tích 
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 xảy ra khi A và B cùng dấu. Do đó 
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Cách 1: Bất phương trình đã cho tương đương với:
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Vậy nghiệm của bất phương trình là 
[image: image22.wmf]4,5; 1945
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* Chú ý: Bằng việc lập bảng xét dấu của từng thừa số của tích là nhị thức bậc nhất ta có cách 2: Lập bảng xét dấu:
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Vậy nghiệm của bất phương trình: 
[image: image28.wmf]4,5
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Ví dụ 2: Giải bất phương trình 
[image: image30.wmf](
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* Tìm cách giải: Ta phân tích vế phải thành nhân tử, xuất hiện nhân tử chung và chuyển vế để đưa về phương trình tích.
Giải

a) Ta có: 
[image: image31.wmf](
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Do đó bất phương trình thành 
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. Lập bảng xét dấu:
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Nghiệm của bất phương trình là: 
[image: image39.wmf]7,56
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Ví dụ 3: Giải bất phương trình 
[image: image40.wmf]42
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 sau đó biểu diễn nghiệm trên trục số.
* Tìm cách giải: Chuyển tất cả về một vế rồi phân tích vế đó thành nhân tử và giải bất phương trình tích.
Giải

Ta có 
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. Lập bảng xét dấu:
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Nghiệm của bất phương trình là: 
[image: image51.wmf]3
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. Biểu diễn nghiệm:
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Ví dụ 4: Giải bất phương trình: 
[image: image53.wmf](
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* Tìm cách giải: Đây là bất phương trình dạng thương của 
[image: image54.wmf](
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Giải

ĐKXĐ: 
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. Lập bảng xét dấu:
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Ví dụ 5: Giải bất phương trình 
[image: image67.wmf](
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Và biểu diễn nghiệm trên trục số.
* Tìm cách giải: Nếu chuyển vế, rút gọn vế trái ta được bất phương trình dạng thương. Phân tích các tử, mẫu thành nhân tử rồi lập bảng xét dấu.
Giải

ĐKXĐ: 
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Lập bảng xét dấu ta có:
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Nghiệm của bất phương trình là 
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Ví dụ 6: Cho biểu thức 
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Tìm x để 
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* Tìm cách giải: Khi rút gọn biểu thức và khi tìm x để 
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Rút gọn A: ĐKXĐ: 
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Lập bảng xét dấu:
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Vậy để 
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Ví dụ 7: Giải bất phương trình:
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* Tìm cách giải: Bất phương trình có ẩn ở mẫu nên lưu ý ĐKXĐ.
Ta có 
[image: image95.wmf](
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. Ta phân tích các phân thức ở vế trái rồi rút gọn, sẽ được một phân thức dạng thương.
Giải

ĐKXĐ: 
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}

0;1;2;3;....;19;20

Ï

x

.
Biến đổi bất đẳng thức thành:
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Ví dụ 8: Giải bất phương trình 
[image: image110.wmf]5
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* Tìm cách giải: Bất phương trình có ẩn ở mẫu là có tham số nên phải lưu ý ĐKXĐ và biện luận tham số m khi giải bất phương trình.
Giải

ĐKXĐ: 
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Ta thấy 
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130

3

+

+-=Û=

m

mxx

.

Ta có 
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Lập bảng xét dấu: khi 
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Với 
[image: image123.wmf]5

>

m

 ta có nghiệm của bất phương trình là: 
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Lập bảng xét dấu: khi 
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Với 
[image: image131.wmf]5
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Ví dụ 9: Tìm giá trị của m để nghiệm của phương trình sau lớn hơn 3:


[image: image133.wmf]3

3

3

-

=+

-

m

m

x

.
* Tìm cách giải: Bài toán giải phương trình với tham số, tìm nghiệm sau đó coi tham số m là ẩn để nghiệm lớn hơn 3 thực chất là giải bất phương trình ẩn m.
Giải

a) Với 
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*  Với 
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Để 
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Để 
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C. Bài tập vận dụng

23.1. Giải bất phương trình 
[image: image150.wmf]2
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Hướng dẫn giải – đáp số

Biến đổi thành 
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Cách 1: Lý luận 
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Cách 2: Lập bảng xét dấu.

Ta đều có kết quả 
[image: image155.wmf]32
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Biểu diễn nghiệm trên trục số:
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23.2. Giải các bất phương trình sau:
a) 
[image: image157.wmf](
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) Lập bảng xét dấu. Nghiệm là 
[image: image159.wmf]822
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b) Nhận xét: 
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Mặt khác 
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Giải bất phương trình được 
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23.3. Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số.
a) 
[image: image166.wmf]32
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b) 
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Hướng dẫn giải – đáp số

Đây là các bất phương trình bậc ba và bốn. Ta chuyển vế rồi sử dụng hệ quả định lý Bézout (nhẩm nghiệm) để phân tích vế trái thành nhân tử.
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Lập bảng xét dấu tìm được nghiệm: 
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b) Chuyển vế và biến đổi 
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Lập bảng xét dấu tìm được nghiệm: 
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23.4. Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số.
a) 
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b) 
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c) 
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Hướng dẫn giải – đáp số

a) Nhân 4 vào nhân tử thứ nhất, nhân 2 vào nhân tử thứ hai và nhân 8 vào vế phải ta được:
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Đặt 
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Giải được 
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 (Bạn đọc tự biểu diễn nghiệm trên trục số)

b) Nhân 2 vào nhân tử thứ nhất, nhân 2 vào nhân tử thứ hai và nhân 4 vào vế phải ta được:


[image: image188.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

BPT4244454772

Û----³

xxxx



[image: image189.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

4247444572

Û----³

éùéù

ëûëû

xxxx



[image: image190.wmf](

)

(

)

22

16361416362072

Û-+-+³

xxxx


Đặt 
[image: image191.wmf]2

163617

-+=

xxy

 ta có: 
[image: image192.wmf](

)

(

)

33720

-+-³

yy



[image: image193.wmf](

)

(

)

2

810990

Û-³Û-+³

yyy


Do 
[image: image194.wmf](

)

2

2

98123

916362642.4.

244

+=-+=-++

yxxxx



[image: image195.wmf]2

923

40,

24

æö

=-+>"

ç÷

èø

xx

 từ đó ta có 
[image: image196.wmf]90

-³

y


Hay 
[image: image197.wmf](

)

(

)

22

16368049204120

-+³Û-+³Û--³

xxxxxx

.

Giải bất phương trình này được 
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. (Bạn đọc tự biểu diễn nghiệm).
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Giải bất phương trình được 
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23.5. Giải các bất phương trình:
a) 
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Hướng dẫn giải – đáp số
a) 
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* Chú ý: Câu a) có thể dùng phương pháp đặt biến phụ: Đặt 
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b) Để ý rằng 
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Do đó có 
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c) 
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Ta có 
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Giải bất phương trình ta có nghiệm: 
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23.6. Giải bất phương trình 
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Hướng dẫn giải – đáp số
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23.7. Giải các bất phương trình:
a) 
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Hướng dẫn giải – đáp số
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b) ĐKXĐ 
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Lập bảng xét dấu ta tìm được 
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c) ĐKXĐ 
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d) ĐKXĐ 
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Lập bảng xét dấu, nghiệm là 
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23.8. Tìm x để 
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Hướng dẫn giải – đáp số
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23.9. Cho 
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Rút gọn A sau đó tìm giá trị của x để 
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Hướng dẫn giải – đáp số

ĐKXĐ 
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Giải được 
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Tìm x để 
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Hướng dẫn giải – đáp số
ĐKXĐ: 
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Giải bất phương trình này được: 
[image: image274.wmf]6043

3

2016

-<£-

x

.
23.11. Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm không âm
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Hướng dẫn giải – đáp số

Với 
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23.12. Giải bất phương trình sau:
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Hướng dẫn giải – đáp số

Ta có 
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Do đó bất phương trình trở thành 
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Giải bất phương trình này ta được: 
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23.13. Giải bất phương trình sau:


[image: image291.wmf]2

22219451111

....1975...

1.23.499.1002515299100

++

æöæö

+++>++++

ç÷ç÷

èøèø

xx

.
Hướng dẫn giải – đáp số

Xét 
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Vậy 
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Giải bất phương trình được 
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23.14. Giải bất phương trình sau:
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Hướng dẫn giải – đáp số

Với 
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Tìm x để 
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Hướng dẫn giải – đáp số
Ta có 
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